Trường THCS Huỳnh Khương Ninh                                                                                        Lịch Sử 7


YÊU CẦU BÀI HỌC

1. Học sinh ghi vào tập nội dung bài học bài 20.

2. Làm bài tập ôn tập bài 21 vào tập. Cuối tuần vào web xem đáp án.

Bài 20:    NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527)

NỘI DUNG BÀI HỌC (HS ghi vào tập)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT

1. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

*Trung ương:





	Lại 
	Hộ
	Lễ 
	Binh
	Hình 
	Công


	Hàn lâm viện
	Quốc sử viện
	Ngự sử đài


*Địa phương:









( Nhà nước tập quyền chuyên chế  hoàn chỉnh nhất.

2. Tổ chức quân đội

- Tiếp tục chính sách ngụ binh ư nông

- Quân đội: cấm quân và quân địa phương.

- Quân đội được luyện tập thường xuyên 

3. Luật pháp

- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ -  XÃ HỘI

1. Kinh tế

a. Nông nghiệp:

- Đưa lính về quê để làm ruộng

- Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê cũ.

- Đặt ra một số chức quan chuyên trách: Đồn điền sứ, Hà Đê Sứ, Khuyến nông sứ

- Thực hiện Phép quân điền 

b. Công thương nghiệp:

- Các nghề thủ công truyền thống ở các làng xã, ở Thăng long phát triển

- Các công xưởng do nhà nước quản lí gọi là Cục bách tác 

* Thương nghiệp:

+ Trong nước: Khuyến khích lập các chợ

+ Ngoài nước: Duy trì, buôn bán chủ yếu ở cửa khẩu nhưng hạn chế hơn trước.

2. Xã hội:

- Giai cấp:  địa chủ phong kiến, nông dân             

- Tầng lớp: Thương nhân, thợ thủ công, nô tì

III. TÌNH HÌNH VĂN HÓA – GIÁO DỤC

1.  Tình hình giáo dục và thi cử

- Dựng lại Quốc Tử Giám ở Thăng Long.

- Mở nhiều trường học ở các lộ, đạo, phủ.

- Hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại

- Nho giáo được đề cao 

- Thi cử chặt chẽ qua 3 kì: Hương–Hội–Đình

2.Văn học, khoa học, nghệ thuật.

a. Văn học:

- Văn học chữ Hán được duy trì

- Văn học chữ Nôm rất phát triển

( Thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng

b. Khoa học:

- Nhiều thành tựu khoa học thành văn phong phú, đa dạng và hết sức tiêu biểu

c. Nghệ thuật :

- Nghệ thuật ca, múa, nhạc được phục hồi

- Sân khấu: Chèo, tuồng.

- Nghệ thuật điêu khắc với phong cách đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện

IV. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC

1 Nguyễn Trãi (1380 -1442)

2. Lê Thánh Tông (1422 - 1497)

3. Ngô Sĩ Liên (Thế kỉ XV)

4.Lương ThếVinh (1442-?)

Bài 21:                  ÔN TẬP CHƯƠNG IV

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: giúp HS nắm được:

- Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI
- So sánh điểm giống nhau giữa thời kì thịnh trị nhất ( thời lê sơ) với thời Lý Trần
2. Thái độ:

-  Lòng tự hào, tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

3. Kỹ năng:

-  Hệ thống hóa các thành tựu lịch sử của một thời đại
NỘI DUNG ÔN TẬP- BÀI TẬP 

Hoạt động 1: Bài tập so sánh 

1. Dựa vào sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Trần và thời Lê sơ, so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 bộ máy nhà nước?

2. Pháp luật ra đời có ý nghĩa như thế nào? Luật pháp thời Lý - Trần có gì giống và khác luật pháp thời Lê Sơ?

3.Tình hình kinh tế thời Lý Trần có gì giống và khác với thời Lê sơ?

4. So sánh về các tầng lớp, giai cấp xã hội thời Lý Trần và thời Lê sơ?

Hoạt động 2: Làm bài tập khoanh tròn, nối, điền. 

  +Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.

Câu 1: Vị vua đầu tiên đã lập ra triều Lê Sơ là

a/ Lê Thái Tổ            c/ Lê Thánh Tông

b/ Lê Thái Tông              d/ Lê Nhân Tông

Câu 2: Điểm tiến bộ nhất trong Bộ luật Hồng Đức là

a/ Bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ.

b/ Bảo vệ quyền lợi vua quan

c/ Quan tâm triệt để đến đời sống nhân dân.

d/ Đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp.

Câu 3 : Hai vị vua có công lớn nhất trong thời Lê Sơ

a/ Lê Thánh Tông - Lê  Nhân Tông         

b/ Lê Thánh Tông – Lê Thái Tông    

c/ Lê Thái Tổ - Lê Thái Tông

d/ Lê Thái Tổ - Lê Thánh Tông

Câu 4 : Điểm tiến bộ trong giáo dục thời Lê Sơ so với thời Lý - Trần

a/ Mở Quốc tử giám.

b/ Chú trọng dạy tiếng nước ngoài.

c/ Trường học được mở rộng, các khoa thi được tổ chức nhiều hơn.

d/ Giao lưu văn hóa với nhiều nước.

Câu 5: Người đưa ra kế hoạch chuyển địa bàn từ căn cứ lam Sơn vào Nghệ An

a/ Lê Lợi                   c/ Lê Ngân

b/ Nguyễn Chích      d/ Quang Trung

  +Nối nội dung kiến thức ở hai cột cho phù hợp?

	Tác giả
	Tác phẩm
	Nối đúng

	1/ Lê Thánh Tông

2/ Nguyễn Trãi

3/ Lương Thế Vinh
	a/ Đại thành toán pháp

b/ Hồng Đức quốc âm thi tập

c/ Bình Ngô đại cáo

d/ Đại Việt sử kí toàn thư
	


   +Lựa chọn  từ, cụm sau điền vào chỗ trống cho thích hợp để thể hiện nội dung cơ bản Bộ luật Hồng Đức thời lê Sơ

                    (Phụ nữ, dân tộc, sản xuất, quốc gia, giai cấp)

       Bảo vệ quyền lợi vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị, bảo vệ chủ quyền…………., khuyến khích phát triển……………, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của………………, bảo vệ một số quyền lợi của………………..

* Hoạt động 3: Câu hỏi tự luận THÔNG HIỂU

1/ Trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa chống quân Minh?

2/ Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối 1424-cuối 1426)?

3/ Nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của nước ta thời Lê sơ? Vì sao lại đạt được những thành tựu nói trên?

Vua





Quan đại thần





13 đạo





Phủ





Châu





Huyện





Xã








[Type here]


Trương Thị Ngọc Tường


